
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 10  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ rà soát, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền 

giải quyết thủ tục hành chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử 
dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng 
Nam;

Căn cứ Công văn số 1104/TTgKSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về triển khai xây dựng Đề án Phân cấp trong giải quyết quyết thủ tục 
hành chính;

 Căn cứ Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng 
chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp 
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ rà soát, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền giải 
quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Tổ rà soát), gồm 142 thành viên, cụ thể:

1. Tổ trưởng Tổ rà soát: Đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh.

2. Tổ phó Tổ rà soát: Đồng chí Lê Ngọc Quảng  Phó Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh.
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3. Thành viên Tổ rà soát: theo Phụ lục đính kèm

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ rà soát:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại 
Công văn số 1104/TTgKSTT ngày 25/8/2021 cuả Thủ tướng Chính phủ về triển 
khai xây dựng Đề án Phân cấp trong giải quyết quyết thủ tục hành chính  và 
Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ 
tục hành chính, cụ thể: rà soát danh mục thủ tục hành chính đề xuất các Bộ, 
ngành Trung ương phân cấp cho tỉnh; danh mục thủ tục hành chính đề xuất tỉnh 
phân cấp cho huyện; danh mục thủ tục hành chính đề xuất huyện phân cấp cho 
xã đối với 18 lĩnh vực quản lý nhà nước, gồm: Công thương, giáo dục và đào 
tạo, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, khoa học và công nghệ, lao động, 
thương binh và xã hội, ngoại giao, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
tài chính, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, tư pháp, văn hóa, 
thể thao và du lịch, xây dựng, y tế, thanh tra, dân tộc; chuẩn hóa thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã  trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ trên Cổng 
dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử tỉnh...

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên Tổ rà soát

1. Tổ trưởng Tổ rà soát chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ủy 
ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ rà soát; đề xuất, tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được 
giao. 

2. Tổ phó Tổ rà soát chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được tổ 
trưởng giao, giúp Tổ trưởng theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ phân công cho các 
thành viên; chủ trì tổ chức tập huấn cho các Sở, ngành tham gia nhập liệu, xây 
dựng, điều phối các hoạt động triển khai rà soát&

3. Các Tổ viên Tổ rà soát có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo 
phân công của Tổ trưởng Tổ rà soát.

Điều 4. Quy chế và kinh phí hoạt động của Tổ rà soát.

1. Tổ rà soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm của 
từng thành viên.



3

2. Các văn bản do Tổ trưởng ban hành theo thể thức và đóng dấu của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.

3. Các văn bản do Tổ phó ban hành theo thể thức và đóng dấu của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ rà soát thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính về quy định lập dự 
toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính và Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Tổ rà soát tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục KSTTHC-VPCP; 
- Thường trực BCĐ CCHC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC, KSTTHC  

CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh



Phụ lục  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ SOÁT  

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Ban hành Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày       /10/2021  của UBND tỉnh Quảng Nam) 

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email 

1 
Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Hồ Quang Bửu 

(Tổ trưởng) 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 0913.484.222   

2 
 Văn phòng 

UBND tỉnh 

Lê Ngọc Quảng  

(Tổ phó) 

Phó Chánh Văn phòng  

UBND tỉnh 
0905.115.707 quangln@quangnam.gov.vn  

Trần Thị Kim Phượng Phó Trưởng phòng KSTTHC 0931.919.499 phuongttk1@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Văn Thảo 
Chuyên viên  phòng 

KSTTHC 
0982.000.177 thaonv1@quangnam.gov.vn  

Trần Quang Trực 
Chuyên viên  phòng 

KSTTHC 
0909.088.343 tructq1@quangnam.gov.vn  

Châu Quốc Bình 
Chuyên viên  phòng 

KSTTHC 
0935.033.103 binhcq@quangnam.gov.vn  

3 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phạm Hồng Quảng Giám đốc Sở 0905.048.555 phquang@quangnam.gov.vn 

Phạm Quốc Hường Phụ trách Văn phòng 0972.757.054 huongpq@quangnam.gov.vn  

Trương Thái Sơn Trưởng phòng CNTT-BCVT 0941.455.785 sontt@quangnam.gov.vn  

Tưởng Thị Ngọ Trưởng phòng TT - BCXB 0903.541.413 ngott@quangnam.gov.vn  

Đào Thị Thanh Thảo Phó TP CNTT-BCVT 0916.379.555 thaodtt@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Thị Tú Vân CV Văn phòng 0984.318.777 vanntt@quangnam.gov.vn  

4 Sở Nội vụ 

Trương Hồng Giang Phó Giám đốc 0914.065.627 giangsnv@gmail.com  

Phạm Như Phi Chánh Văn phòng 0948.737.111 nhuphiqnm@gmail.com  

Mai Thuý Phượng CV Văn phòng 0762.767.225  maithuyphuongdlqn@gmail.com  
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Trương Thị Phượng CV P. Công chức Viên chức 0909.184.770 phuongqn102@gmail.com  

Nguyễn Trương Hà Giang CC P. Xây dựng chính 

quyền và Công tác thanh 

niên 

0983.407.152  hagiang2957@gmail.com  

Trần Thị Thơm CV P. Tổ chức, biên chế 0934.997.017  thomtt109@gmail.com  

Trần Thị Thanh Lan Văn thư, TT Lưu trữ lịch sử 0901.164.222 thanhlan2987@gmail.com  

Ngô Đức Nam CV Ban Tôn giáo 0905.712.702  ducnamsnv2@gmail.com  

Nguyễn Hồng Thắng CV P.Thi đua - Khen thưởng 0918 224.276  nguyenhongthangsnv@gmail.co

m 

5 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám đốc 0983.210.195 hnamqn@gmail.com 

Hồ Văn Hưng Phó chánh Văn phòng 0905.731.282 hvhung1965@gmail.com  

Nguyễn Thị Thu Hiền CV Văn phòng Sở 0978.199.993 hiensgdqnam@gmail.com  

Huỳnh Quang Thành CV Phòng GDTXCN 0905.365.357 thanhhqkhtc@gmail.com 

Hồ Ngọc Tiên CV Phòng GDTXCN 0915.541.009 hongoctien79@gmail.com 

Hồ Vĩnh Sanh CV Phòng GDTrH 0364.258.543 vinhsanhgdtrh@gmail.com 

Trương Thị Ngọc Quyên CV Phòng GDTH 0935.335.933 truongquyengdth@gmail.com 

Nguyễn Thị Thúy Hằng CV Phòng GDMN 0905.433.744 hangnguyen106a@gmail.com  

Hồ Ngọc Thạch CV Phòng KTKĐCLGD - 

CNTT 

0905.189.670 thachhn1@quangnam.gov.vn 

6 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Trương Xuân Tý Phó Giám đốc 0913.427.266 tytx@quangnam.gov.vn  

Võ Văn Long Chánh Văn phòng 0989.688.727 longvv@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Trần Quang Vũ CV Văn phòng 0983.575.909 vuntq@quangnam.gov.vn  

Trần Minh Chiến Trưởng Phòng Quản lý xây 

dựng công trình Sở 

0905.003.778 chientm@quangnam.gov.vn 

Trần Bốn Phó TP Quản lý chất lượng 

Nông lâm thủy sản Sở 

0987.091.258 trinhtta1@quangnam.gov.vn 
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Trần Thị Ánh Trinh CV P.Quản lý chất lượng 

Nông lâm thủy sản 

0987.091.258 trinhtta1@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Văn An CV P.Tổ chức Hành chính, 

Chi cục Kiểm lâm 

0767.404.097 annv@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Quang Vinh KLV, Chi cục Kiểm lâm 0905.180.496 vinhnq1@quangnam.gov.vn 

Bùi Văn Toàn KLV, Chi cục Kiểm lâm 0986.111.044 toanbv1@quangnam.gov.vn 

Phạm Tấn Phó TP Quản lý Công trình 

thủy lợi và Nước sạch nông 

thôn, Chi cục Thủy lợi 

0978.544.902 tanp1@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Thị Mai Phó TP Phát triển nông thôn, 

Chi cục Phát triển nông thôn 

0987.243.109 maint@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Phi Hồng CV P.Phát triển nông thôn, 

Chi cục Phát triển nông thôn 

0905.929.660 hongnp1@quangnam.gov.vn 

Trần Quảng Nam Phó TP HC-TH, Chi cục 

Thủy sản 

0979.771.805 namtq1@quangnam.gov.vn 

  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Đoàn Thị Thanh Hương Phó Trưởng P.HC-TH, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y 

0905.817.689 huongdtt2@quangnam.gov.vn 

Đào Văn Trúc CV P.Chăn nuôi, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 

0971.817.947 trucdv1@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Phi Khanh CV P.Thú y, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

0905.362.405 khanhnp2@quangnam.gov.vn 

Vũ Thị Thành CV P. Thú y, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

0978.322.378 thanhvt2@quangnam.gov.vn 

Ung Nho Phong CV P.Thanh tra-Hành chính, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

0376.679.399 phongun@quangnam.gov.vn 



Phạm Thị Thanh Huyền CV Phòng Kỹ thuật, Chi cục 

Trồng trọt và BVTV 

0934.925.479 huyenptt@quangnam.gov.vn 

7 Sở Tư pháp 

Đặng Văn Đào Giám đốc Sở 0906.510.501   

Nguyễn Thị Kim Cúc Chánh Văn phòng 0983.622.455 trantrongcao@gmail.com 

Lương Thị Tường Vy Phó Chánh Văn phòng 0935.522.411 luongvytuong@gmail.com 

Nguyễn Thị Kim Lành Phó TP Bổ trợ tư pháp 0982.141.141   

Trần Hà Tú CV P.Hành chính tư pháp 098.309.563   

8 Sở Y tế 

Nguyễn Văn Văn Phó Giám đốc 0914.127.432 nhivan6@gmail.com  

Lê Xuân Bình  Phó TP Tổ chức Hành chính 0905.662.868 binhsytqnam@gmail.com  

Võ Thị Thùy Linh  CV P. Tổ chức Hành chính 0911.385.345 vothithuylinhqn@gmail.com  

Lê Thị Hồng Hà CV P. Nghiệp vụ Y 0979.471.058 hongha.88qn@gmail.com 

Phạm Phú Trí VC, BVĐK tỉnh, cán bộ biệt 

phái phòng Nghiệp vụ Dược 

0943.810.605 triphamgiapro1982@gmail.com 

Phan Lê Như Ngọc Nhân viên, Phòng TCHC, 

Trung tâm GĐYK 

0903.537.467 Duyngoc.dl@gmail.com 

Dương Thị Mỹ Diệu Chuyên viên Phòng Nghiệp 

vụ & Công tác thanh tra, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm 

0948.662.552 thucphamquangnam@gmail.com 

9 
Sở Xây 

dựng 

Ngô Ngọc Hùng Phó Giám đốc 0982.228.519 hungnn@quang nam.gov.vn  

Nguyễn Văn Hiếu   Chánh Văn phòng 0983.519.121  Hieutb18@gmail.com  

Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên 0905.855.526  thaont@quang nam.gov.vn   

Bùi Thị Tú Uyên Chuyên viên 0914.391.881  uyenbtt@quang nam.gov.vn  

Đoàn Lê Hưng  Chuyên viên 0935.458.845 hungdl@quang nam.gov.vn  

Nguyễn Xuân Quang Chuyên viên 0935.883.090  quangnx@quang nam.gov.vn  

10 Đặng Bá Dự Giám đốc Sở 0905.666.999 dudb@quangnam.gov.vn 
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Sở Công 

Thương 

Nguyễn Thị Thu Quý  Phó Chánh Văn phòng 0915.324.052  thuquyct@gmail.com  

Hoàng Thị Kim Oanh CV Văn phòng 0766.508.268 oanhhtk@quangnam.gov.vn 

Vũ Thị Bảo Ly CV KT An toàn Môi trường 0935.750.255 lyvtb1@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Vũ Hoàng Ngân CV P.Quản Lý năng lượng 0914.015.444 ngannvh1@quangnam.gov.vn 

Thái Thị Diệu Hiền CV P.Quản lý thương mại 0987.454.777 thaihienkcn@gmail.com  

Đoàn Thị Thảo CV P.Quản lý thương mại 0917.557.525 doanthaoctdt@gmail.com 

Hồ Viết Đông CV P.Quản lý thương mại 0905.751.101 ho.vietdong@yahoo.com 

Dương Tấn Tuấn CV P.Quản lý thương mại 0931.999.040 tantuanqltm@gmail.com  

11 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Phạm Ngọc Sinh Phó giám đốc 0913.480.467 sinhkhcn@gmail.com  

Bùi Văn Hữu  Phó Chánh văn phòng 0984.762123 huukhcnqna@gmail.com  

Nguyễn Thị Uyên CV Văn phòng 0904.512.492 uyenkhcn@gmail.com 

Văn Thị Trinh CV P.Quản lý Khoa học 
0968.722.468 

vanthitrinh.qn@gmail.com 

Võ Duy Thành CV P.Quản lý Công nghệ 0966.424.679 thanhduy.khcnqn@gmail.com 

Nguyễn Thị Khánh Ly CV P.Quản lý Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

0989.290.508 nguyenlytbt@gmail.com.vn 

12 Sở Tài chính 

Thân Đức Sửu Phó Giám đốc 0903.584.184 suutd@quangnam.gov.vn; 

Võ Văn Chước Phó Chánh Văn phòng 0945.912.485 chuocvv@quangnam.gov.vn; 

Nguyễn Minh Quân Chuyên viên Văn phòng 0905.195.677 quannm@quangnam.gov.vn; 

Võ Thành Văn Phó Phòng Quản lý giá và 

công sản 

0932.559.878 vanvt@quangnam.gov.vn; 

Hà Thị Ngọc Lan Chuyên viên Phòng Tài 

chính doanh 

0964.681.093 lanhtn@quangnam.gov.vn 

13 

Sở Lao 

động, 

Thương 

Đoàn Thị Hoài Nhi Phó Giám đốc Sở 0905.660.178 nhidth@quangnam.gov.vn 

Trần Đình Quế  Trưởng phòng HC-TH 0982.373.033 quetd@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Thị Thương CV P.Hành chính tổng hợp 0982.015.716  thuongnt4@quangnam.gov.vn 

Lê Na Ly  CV P.Lao động - Việc làm 0985.520.481  lyln@quangnam.gov.vn 

mailto:thuquyct@gmail.com
mailto:lyvtb1@quangnam.gov.vn
mailto:thaihienkcn@gmail.com
mailto:tantuanqltm@gmail.com


binh và Xã 

hội 

Lê Hải  CV P.Giáo dục nghề nghiệp 0919.790.458  hail@quangnam.gov.vn 

Võ Thị Phúc Lành  CV P. Người có công 0969.043.247 lanhvtp@quangnam.gov.vn 

 Phan Cao Phú CV P.Bảo trợ xã hội 0934.746.154 phupc@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Ngọc Bằng CV P.Trẻ em và BĐG 0973.551.820 bangnn@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Thanh Riệm CV P. Phòng, chống tệ nạn 

XH 

0914.678.235 riemnt@quangnam.gov.vn  

14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Nguyễn Thanh Hồng  Giám đốc 0903.590.666 hongnt@quangnam.gov.vn  

Ngô Thị Liên Hương  Phó Chánh Văn phòng 0868.224.123 huongntl@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Thị Thu Hiền  CV Văn phòng 0905.175.163 hienntt@quangnam.gov.vn  

Lê Thị Bích Nguyệt CV Phòng Quản lý Văn hóa 0909.526.340 bichnguyettramy1@gmail.com 

Nguyễn Tiên Trường CV Phòng Quản lý Du lịch 0905.432.164 nguyentientruong200@gmail.co

m 

Trương Thế Hải CV Phòng Quản lý TD-TT 0909.860.286 thehaitdtt@gmail.com 

15 Ban Dân tộc 

ALăng Mai Trưởng ban 0901.122.433 maial@quangnam.gov.vn  

Phạm Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng 0905.171.239 hongpt@quangnam.gov.vn  

Lê Ngọc Tấn CV Văn phòng 0986.900.777 tanln1@quangnam.gov.vn  

Nguyên Thị Minh Thu CV P.Chính sách Dân tộc 0988.977.158 thuntm@quangnam.gov.vn  

Phạm Thị Minh Hạnh CV P.Chính sách Dân tộc 0905.259.550 hanhphm@quangnam.gov.vn  

Phạm Quang Thi CV P.Tuyên tuyền và Địa 

bàn 

0935.617.191  thipq@quangnam.gov.vn 

Nguyên Ngọc Châu CV Phòng Thanh Tra 0905.422.490 chaunn1@quangnam.gov.vn  

16 
Thanh tra 

tỉnh 

Nguyễn Đức Tiến Chánh Thanh tra tỉnh 0913.445.867 tiennd2@quangnam.gov.vn  

Võ Thị Thúy Hà Chánh Văn phòng 0914.136.777 havtt@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Thị Thanh Nhung Thanh tra viên chính 0905.244.031 nhungntt@quangnam.gov.vn 

Huỳnh Thị Quyên Thanh tra viên 0905.429.915 quyenht@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Đức Dương Thanh tra viên 0988.697.729 duongnd@quangnam.gov.vn 

mailto:phupc@quangnam.gov.vn
mailto:riemnt@quangnam.gov.vn
mailto:hongnt@quangnam.gov.vn
mailto:huongntl@quangnam.gov.vn
mailto:hienntt@quangnam.gov.vn
mailto:maial@quangnam.gov.vn
mailto:hongpt@quangnam.gov.vn
mailto:tanln1@quangnam.gov.vn
mailto:thuntm@quangnam.gov.vn
mailto:hanhphm@quangnam.gov.vn
mailto:chaunn1@quangnam.gov.vn
mailto:tiennd2@quangnam.gov.vn


17 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Trần Thanh Hà  Giám đốc 0913.433.387 hatt2@quangnam.gov.vn  

Tào Quý Tâm  Chánh Văn phòng 0901.149.909 tamtq@quangnam.gov.vn  

Trương Văn Hiền  CV Văn phòng 0987.443.134 hientv1@quangnam.gov.vn  

Lê Thị Hà My CV Phòng Khoáng sản 0977.644.259   lehamy340@gmail.com 

Nguyễn Thị Sâm CV P. Nước, KTTV, Biển và 

Hải đảo 

0979.413.317 nguyenthisam85@gmail.com 

Nguyễn Nữ Như Hiền CV Chi cục Bảo vệ Môi 

trường 

0981.981.724 nhuhienmt@gmail.com 

Nguyễn Ngọc Chương Phó TP.Tổng hợp, Chi cục 

QL Đất đai Quảng Nam 

0905.157.337   nnchuong2001@gmail.com 

Lưu Thị Bốn CV VP đăng ký đất đai QN 0983.717.154    luuphuong238@gmail.com 

18 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Lê Quang Hiếu Phó giám đốc 0913.480.235 hieuktm@gmail.com  

Nguyễn Anh Tuấn Chánh Văn phòng 0945.090.706  tuapqlgt@gmail.com 

Võ Thành Nguyên Chuyên viên văn phòng 0935.333.588  vtpguyepbk@gmail.com  

Đặng Quốc Lũy CV P.Quản lý VT, PT và NL 0935.990.424  quocluysgtvt@gmail.com  

Quán Thành Tâm CV P.Quản lý chất lượng CT 0702.623.210  tamqt031294@gmail.com  

Võ Ngọc Chung CV P.Quản lý kết cấu hạ 

tầng 

0913.465.686  chupgtvqp@gmail.com  

19 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Nguyễn Quang Thử Giám đốc 0913.424.027 thunq@quangnam.gov.vn  

Huỳnh Thị Mỹ Nhân  Chánh Văn phòng 0913.482.318 nhanhtm@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Trung Tin  Công chức kiêm KSTTHC 0989.272.489 tinnt2@quangnam.gov.vn  

Hoàng Quang Trung Chuyên viên 0985.977.298 trunghq@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Thị Hòa Bình  Chuyên viên 0914.303.232 binhnth@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Anh Toàn  Chuyên viên 0905.212.021 toanna@quangnam.gov.vn  

Lê Thị Ly Na  Chuyên viên 0905.315.397 naltl@quangnam.gov.vn  

Nguyễn Trà My  Chuyên viên 0988.793.123 mynt@quangnam.gov.vn  

mailto:hatt2@quangnam.gov.vn
mailto:tamtq@quangnam.gov.vn
mailto:hientv1@quangnam.gov.vn
mailto:hieuktm@gmail.com
mailto:vtpguyepbk@gmail.com
mailto:quocluysgtvt@gmail.com
mailto:tamqt031294@gmail.com
mailto:chupgtvqp@gmail.com
mailto:thunq@quangnam.gov.vn
mailto:nhanhtm@quangnam.gov.vn
mailto:tinnt2@quangnam.gov.vn
mailto:trunghq@quangnam.gov.vn
mailto:binhnth@quangnam.gov.vn
mailto:toanna@quangnam.gov.vn
mailto:naltl@quangnam.gov.vn
mailto:mynt@quangnam.gov.vn


Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Bùi Minh Kha  Chuyên viên 0936.797.098 khabm@quangnam.gov.vn  

Phan Vĩnh Dần Chuyên viên 0906.566.674 danpv@quangnam.gov.vn 

20 Sở Ngoại vụ 

Nguyễn Ngọc Kim Phó Giám đốc phụ trách 0983.038.577 kimnn@quangnam.gov.vn  

Phan Thị Kiều Trang Trưởng phòng Lãnh sự - 0904.767.404 trangptk@quangnam.gov.vn 

Đỗ Thế Thanh Nhung  Phó Chánh Văn phòng 0905.060.907  thanhnhungdofa@gmail.com  

Võ Duy Trinh Chuyên viên 0914.865.725 trinhvd1@quangnam.gov.vn  

 

mailto:khabm@quangnam.gov.vn
mailto:danpv@quangnam.gov.vn
mailto:kimnn@quangnam.gov.vn
mailto:thanhnhungdofa@gmail.com
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